
GV 

mầm 

non

GV 

tiểu 

học

GV 

Tiếng 

Anh

GV 

Ngữ 

văn

GV 

Địa lý

GV 

Vật lý

GV 

Toán

GV 

Lịch sử

GV 

Sinh 

học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng cộng 52 16 13 7 4 1 4 4 2 1

I Bậc mầm non 16 16

1 Trường Mầm non Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 2 2

2 Trường Mầm non Vinh Hiền Xã Vinh Hiền 11 11

3 Trường Mầm non Vinh Mỹ Xã Vinh Mỹ 1 1

4 Trường Mầm non Bắc Hà Thị trấn Phú Lộc 1 1

5 Trường Mầm non Vinh Hải Xã Giang Hải 1 1

II Bậc tiểu học 17 13 4

1 Trường Tiểu học An Nong 1 Xã Lộc Bổn 2 2

2 Trường Tiểu học An Nong 2 Xã Lộc Bổn 2 2

3 Trường Tiểu học Bình An Xã Lộc Vĩnh 1 1

4 Trường Tiểu học Lăng Cô Thị trấn Lăng Cô 3 2 1

5 Trường Tiểu học Lộc Sơn 2 Xã Lộc Sơn 1 1

6 Trường Tiểu học Lộc Tiến Xã Lộc Tiến 5 4 1

7 Trường TH&THCS Lộc Hòa Xã Lộc Hòa 1 1

8 Trường Tiểu học Nước Ngọt 2 Xã Lộc Thủy 1 1

9 Trường TH&THCS Bến Ván Xã Lộc Bổn 1 1
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III Bậc trung học cơ sở 19 3 4 1 4 4 2 1

1 Trường THCS Lộc Điền Xã Lộc Điền 1 1

2 Trường TH&THCS Bến Ván Xã Lộc Bổn 1 1

3 Trường THCS Lăng Cô Thị trấn Lăng Cô 2 2

4 Trường TH&THCS Lộc Bình Xã Lộc Bình 2 1 1

5 Trường TH&THCS Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 2 1 1

6 Trường THCS Lộc Tiến Xã Lộc Tiến 4 1 1 1 1

7 Trường THCS Lộc Vĩnh Xã Lộc Vĩnh 4 1 1 1 1

8 Trường THCS Lộc Sơn Xã Lộc Sơn 1 1

9 Trường THCS Lộc Bổn Xã Lộc Bổn 1 1

10 Trường THCS Lộc Thủy Xã Lộc Thủy 1 1

Danh sách này có 52 chỉ tiêu/24 đơn vị.






